
 

Biểu PTTH2-03 

Ban hành kèm theo TT ​
số ..../2022/TT-BTTTT 

Ngày nhận báo cáo:​
Trước 05/3 năm tiếp theo. 

SỐ LƯỢNG THUÊ BAO 
TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

THEO ĐỊA BÀN TỈNH/ THÀNH 
PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG 

ƯƠNG 

​
​

Năm 20... 

Đơn vị báo cáo:​
Doanh nghiệp THTT 

  

  

Đơn vị nhận báo cáo: ​
Cục PTTH&TTĐT 

  

Đơn vị tính: Thuê bao 

TT ĐỊA BÀN 
Mã 
địa 
bàn 

Tổng số 
(1=2+3+4 

+5+6) 

Tổng số thuê bao chia theo loại hình Ghi chú 

Cáp Vệ tinh Số mặt 
đất Internet Di động  

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

  CẢ NƯỚC                 

  Trong đó                 

1 Hà Nội 01               

2 Hà Giang 02             

  …. ….             

63 Cà Mau 96             

  

​
TỔNG HỢP, LẬP BIỂU​

(Thông tin người thực hiện) 

…., ngày ... tháng ... năm 20...​
TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký điện tử) 

a) Cách ghi biểu 

Cột B: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

Cột C: Ghi mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tên tại Cột B. Ghi theo bảng Danh mục và mã số các 
đơn vị hành chính Việt Nam. 



Các cột từ Cột 1 đến Cột 7: Ghi số lượng thuê bao tương ứng có địa chỉ lắp đặt thiết bị đầu cuối thuê bao truyền hình 
trả tiền (hoặc địa chỉ liên hệ) tại địa bàn thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có tên tại Cột B.  

b) Nguồn số liệu 

Biểu được lập từ thông tin, số liệu của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

 


